
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 37 1021 U hạ vị 20cm/VMC tim

17 2 68 4014 UXTC 14 tuần trong dây chằng

17 3 50 2012 UXTC 14 tuần

17 4 44 2022 UXTC 14 tuần/VMC MLT 2 lần 

17 5 40 2011 UXTC 20 tuần

18 6 80 9009 UBT (T) 5 cm

18 7 61 6026 UXTC trong hố chậu (T) 

18 8 46 4004 UXTC 16 tuần

18 9 44 2002 Đa NXTC 14 tuần

18 10 38 2001 UXTC 16 tuần/VMC UBT/B20

11 16 ĐT UBT(T) 20cm

3 0 0

3 0 0

17 1 55 2002 UXTC 14 tuần

17 2 49 1011 Đa NXTC 16 tuần

17 3 46 2002 UXTC 15 tuần

17 4 45 2022 Đa NXTC 14 tuần

17 5 39 1011 Adenomyosis

18 6 50 1011 UXTC 15 tuần/VMC MLT

18 7 46 2012 UXTC 14 tuần + UBT (P) 5cm/VMC

18 8 48 5035 UBT(P) 12cm

18 9 45 0010 UXTC 14 tuần

18 10 40 2012 Đa NXTC 14 tuần

11 34 3013 UBT 15cm; CĐ # UXTC 

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

DỰ BỊ

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + T.HẰNG.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + T.HẰNG.SB

B.MAI + L.THỦY.BM + H'NGHIÊM.SB

B.MAI + L.THỦY.BM + H'NGHIÊM.SB

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH 1

Q.TUẤN + MỸ THANH + T.DŨNG.SB

Q.TUẤN + MỸ THANH + T.DŨNG.SB

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + M CHÂU + Q.NHẬT.SB

THU HÀ 2 + THANH UYÊN + M.PHƯỢNG.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + T.HẰNG.SB

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + CKII.PNT.PHƯƠNG.

H.THẮM + TR BÍCH 2 + TR.LOAN

H.THẮM + TR BÍCH 2 + TR.LOAN

H.HOA.BM + VY.YD + Đ.NGỌC.NT

H.HOA.BM + VY.YD + Đ.NGỌC.NT

H.HOA.BM + VY.YD + Đ.NGỌC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + VĂN + B.NGUYỆT.SB

BS SẢN A + VÂN ANH + T.NHÀN.SB

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + CKII.PNT.PHƯƠNG.

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + CKII.PNT.PHƯƠNG.

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

MTS, cắt PP (T)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 29/12/2014 đến ngày 04/01/2015 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ cắt khối u, Sinh thiết lạnh, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

MARIGIA

NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN

TRẦN THỊ HẰNG

TRẦN THỊ HOA

LÊ THỊ PHÂN

NGUYỄN THỊ THO

NGUYỄN THÚY HẰNG

PHAN THỊ HOA

VÕ THỊ HUỆ

ĐOÀN THỊ LÝ

LÊ THỊ A BÌNH NHI

BN SẢN A

BN SẢN A

DƯƠNG THANH LIỄU

LÊ THỊ BÉ HAI

PHẠM THỊ LOAN

PHAN THỊ TUYẾT PHƯỢNG

TRẦN THỊ SÁNG

NGUYỄN THỊ LÉ

LÊ THỊ HUỆ

MAI HỒNG HÀ

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ BÉ TÁM

LÊ THỊ HỒNG

ĐÕ THỊ BẢY

5425

5732

5443

5424

5416

8302

5418

5413

5444

5446

5336

5470

8429

5428

SHC

3000

5482

5461

8681

8437

5273

PM

Ngày: 29/12/2014 

Ngày: 30/12/2014 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5423

8448



3 0 0

3 0 0

17 1 56 2002 UXTC 24 tuần

17 2 51 1021 UXTC 20 tuần

17 3 49 1001 UXTC 20 tuần

17 4 47 2022 UBT (T) 8 cm

17 5 33 2002 Đa NXTC 14 tuần

18 6 46 2002 UXTC 14 tuần/tiểu đường

18 7 54 2002 UXTC 16 tuần

18 8 52 1001 UBT 15cm

18 9 48 0000 Đa NXTC 18 tuần, UBT (P)

10 31 0000 UXTC 12 tuần

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

D.MINH + TRÚC GIANG + HỒNG DƯƠNG

D.MINH + TRÚC GIANG + HỒNG DƯƠNG

DỰ BỊ

TH.LANBM + DIỆU HIỀN + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + DIỆU HIỀN + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + DIỆU HIỀN + H.NHUNG.NT

D.PHƯỢNG + TUYẾT TRINH + ĐÌNH VINH

D.PHƯỢNG + TUYẾT TRINH + ĐÌNH VINH

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

BS SẢN A + NHU + N.THẮM.SB

BS SẢN A + M.PHƯƠNG2 + P.THẢO.SB

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ cắt TC + bóc u

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 29 tháng 12 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ cắt PP có u

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

LÊ THỊ SANG

PHẠM THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN KIM HOÀNG

THÁI THỊ DANH

TRÀ THỊ BÔNG

NGUYỄN THỊ HOA

DƯƠNG THANH BÌNH

HUỲNH THỊ TIẾN LIÊN

BÙI THỊ PHÀN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ KIM LIỄU

5440

8529

8231

5429

5447

5432

5445

8510

5431

5427

Thứ: TƯ 

Ngày: 31/12/2014 


